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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 
1. Tên chủ dự án: Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) 

- Địa chỉ liên hệ: Lô I-7, I-8, I-9, M-2, M-3 (Lô M-4, G-2 theo Quyết định số 
4477/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội) Khu công nghiệp 
Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của Dự án: Ông Hiroshi Hamajima              

- Chức vụ:  Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc   

- Điện thoại: 0243.955.0005     

- E-mail: tuan.phan.anh@shi-g.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên, mã số doanh nghiệp: 0101759594 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27 tháng 02 năm 2007 (đăng ký lần đầu), 
đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19 tháng 07 năm 2022. 

- Giấy chứng nhận đầu tư, mã số dự án: 1057909795 do Ban quản lý các Khu 
công nghiệp và chế xuất Hà Nội chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 27 tháng 02 năm 
2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 05 tháng 07 năm 2024. 

2. Tên dự án: Nâng công suất Nhà máy số 1 và số 2– Công ty TNHH Sumitomo 
Heavy Industries (Việt Nam) 

- Địa điểm hoạt động: Lô I-7, I-8, I-9 (Lô M-4 theo Quyết định số 4477/QĐ-
UBND ngày 28/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội), Khu công nghiệp Thăng Long, 
xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. 

- Các loại giấy phép, văn bản có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:  

+ Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 209/TNMTND-
QLMTKT&TV ngày 9/11/2005 của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội xác 
nhận cho Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam). 

+ Giấy Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 16/GXN ngày 
18/6/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh xác nhận cho Công ty TNHH 
Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) đăng ký bản cảm kết bảo vệ môi trường Dự 
án “Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất”. 

+ Quyết định số 693/QĐ-STNMT ngày 01/8/2013 của Sở tài nguyên và Môi 
trường thành phố Hà Nội phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án “Đầu 
tư mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt 
Nam) Nhà máy số 1 và số 2”. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 209/GXN-STNMT ngày 15/10/2014 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội v/v thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi 
tiết “Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries 
(Việt Nam) – Nhà máy số 1 và số 2”. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 01.000098.T 
(cấp lần 4) ngày 21/10/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp 
cho Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam). 

+ Quyết định số 6063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư “Nâng công suất Nhà 
máy số 1 và số 2 Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) ngày 
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02/11/2018. 

+ Giấy phép môi trường số 23/GPMT-BQL ngày 21/02/2025 do Ban quản lý 
các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phê duyệt. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 
đầu tư công): Dự án đầu tư thuộc nhóm A (tổng mức đầu tư 1.402.292.600.000 VNĐ 
theo Quyết định phân bổ vốn đầu tư số 1605/QĐ-SHIV ngày 16/05/2024 của Công ty 
TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án sản xuất động cơ điện, có công 
đoạn phủ màu bằng sơn. Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường có công suất trung bình quy định tại số thứ tự 17, Phụ lục 
II Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án có tiêu chí môi trường tương đương với đối 
tượng thuộc danh mục 1 khoản I Phụ lục IV Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường do đó Dự án thuộc nhóm II. 

- Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 39 và khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020, dự án “Nâng công suất Nhà máy số 1 và số 2 - Công ty TNHH 
Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)” thuộc đối tượng thuộc thẩm quyền cấp Giấy 
phép môi trường do Ban Quản lý các khu công nghiệp cao và khu công nghiệp thành 
phố Hà Nội. 

- Phạm vi đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư: Toàn bộ Dự án 
đầu tư “Nâng công suất nhà máy số 1 và số 2 – Công ty TNHH Sumitomo Heavy 
Indusries (Việt Nam)” tại Lô I-7, I-8, I-9 (Lô M-4 theo Quyết định số 4477/QĐ-
UBND ngày 28/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội), Khu công nghiệp Thăng Long, 
xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội theo công suất tại Giấy chứng nhận đầu tư, mã số dự 
án: 8751501447 do Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chứng nhận 
đầu tư lần đầu ngày 27 tháng 02 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 05 
tháng 7 năm 2024. 

Tiến độ thực hiện dự án:  

- Giai đoạn thực hiện thủ tục pháp lý: Tháng 6-9/2025. 
- Giai đoạn nhập và lắp đặt thiết bị máy móc: Tháng 10/2025. 
- Vận hành ổn định: Tháng 11/2025 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường 

- Nâng công suất Nhà máy số 1 và số 2 của Công ty TNHH Sumitomo Heavy 
Industries (Việt Nam) được triển khai tại lô I-7, I-8, I-9 ((Lô M-4 theo Quyết định số 
4477/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội), Khu công nghiệp 
Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.  

- Khu Công nghiệp Thăng Long được phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quyết 
định số 253/QĐ-BXD-KTQH ngày 02/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với tổng 
diện tích 272,5ha, trong đó đất cho thuê 172,61ha, đất xây dựng hạ tầng và công trình 
phụ trợ là 64,46 ha và đất trồng cây xanh là 35,43ha. 

- Dự án nằm trong khu công nghiệp Thăng Long do Công ty TNHH KCN 
Thăng Long - Chủ đầu tư hạ tầng KCN Thăng Long đã lập Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM). 

- Các loại hình sản xuất được thu hút đầu tư vào KCN là công nghiệp lắp ráp cơ 
khí điện tử, chế biến thực phẩm, công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, chế biến đồ trang 
sức, sản xuất linh kiện điện tử chính xác, xe máy, ô tô, đồ điên gia dụng, cơ khí,… 
Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) hoạt động chủ yếu trong lĩnh 
vực sản xuất các sản phẩm máy chuyển nguồn điện và máy điện công nghiệp… nên 
hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của KCN. 

- Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế, công nghiệp của thành 
phố theo các quyết định đã được ban hành dưới đây: 

+ Phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 về quy hoạch bảo vệ 
môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Phù hợp với định hướng phát triển trong Quyết định số 2261/QĐ-UBND 
ngày 25/5/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch phát triển 
công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

+ Phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp – xây dựng theo Quyết 
định số 1823/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về việc 
quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 
1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 
2030. 

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường  
Trong giai đoạn hoạt động, Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản 

xuất và khí thải. 

- Nước thải: Nước thải sản xuất được thu gom và thuê đơn vị thu gom xử lý. 
Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 50 
m3/ngày đêm. Sau đó, nước thải được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải chung của 
KCN để tiếp tục xử lý trước khi thải vào môi trường, do vậy nước thải của dự án sau 
xử lý không ảnh hưởng nguồn tiếp nhận.  
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- Khí thải: Hoạt động sản xuất của Công ty có phát sinh khí thải tại công đoạn 
sơn, đúc,... Dự án đã xây dựng các hệ thống xử lý khí thải tiên tiến để xử lý triệt để 
đảm bảo đạt quy chuẩn do vậy không gây ảnh hưởng tới môi trường không khí xung 
quanh.  

- Chất thải rắn thông thường/CTNH: Toàn bộ chất thải được thu gom vào các 
kho chứa sau đó thuê đơn vị chức năng tới vận chuyển theo quy định do vậy không 
gây ảnh hưởng tới môi trường.  

❖ Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án  
 - Khu vực tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của Khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. 

- Hướng thoát nước khu vực tiếp nhận là hệ thống thoát nước thải chung của 
Khu công nghiệp Thăng Long phía Đông dự án. 

- Toàn bộ nước thải của dự án sẽ được dẫn đến Nhà máy xử lý nước thải tập 
trung của Khu công nghiệp Thăng Long với công suất 11.000 m3/ngày.đêm xử lý đảm 
bảo đạt quy định. Hiện tại, công suất của KCN khoảng 8.000 m3/ngày đêm. 

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải: Nước thải đầu vào → Bể tiếp nhận → 
Bể lắng cát → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH → Bể khử tổng Nitơ → Bể hiếu khí 1 
→ Bể hiếu khí 2 → Bể trung gian → Bể keo tụ →Bể lắng → Bể khử trùng → Hố thu 
giám sát nước thải sau xử lý → kênh Việt Thắng. 

Công nghệ xử lý: Sinh học kết hợp hóa lý. 

Hóa chất sử dụng: NaClO, NaOH, HCl. PAC, Ethanol, C- Polymer 0,2%. 

Chế độ vận hành: Liên tục. 

Quy chuẩn đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý: Quy chuẩn kỹ thuật về 
nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô QCTĐHN 02:2014/BTNMT (cột A, Kq 
=0,9 và Kf=0,9). 

- Khoảng cách từ các nguồn thải đến vị trí xả thải nước thải của dự án đến hệ 
thống xử lý nước thải của KCN khoảng  800 m về phía Tây. 

Do đó, hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với ngưỡng chịu tải của môi 
trường tiếp nhận. 
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ngày 15/07/2005 với Công ty Khu công nghiệp Thăng Long (là chủ đầu tư kinh doanh 
hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải 
tập trung). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn thải số 01: Từ khu vực vecni tại nhà máy 1. 

- Nguồn thải số 02: Từ khu vực vecni tại nhà máy 2. 

- Nguồn thải số 03: Từ khu vực đúc (máy đúc số 1, số 4) tại nhà máy số 1 

- Nguồn thải số 04: Từ khu vực đúc (máy đúc số 2, số 3) tại nhà máy số 1 

- Nguồn thải số 05: Từ khu vực sơn tĩnh điện tại nhà máy số 2 
2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1. Dòng khí thải số 01: Dòng thải từ hệ thống xử lý khí thải vecni tại nhà máy 
số 1 (Nguồn thải số 01). 

- Vị trí: Tại đầu ra ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải vecni tại nhà máy 
số 1. 

- Tọa độ xả khí thải:  X = 2 335 486;  Y = 580 982. 

 (Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)  
- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất : 10.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Liên tục theo ca sản xuất. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường không khí phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau:  

TT Thông số Đơn vị 
tính 

Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động liên tục 

1 Lưu lượng  m3/giờ 10.000 Không thuộc đối 
tượng phải thực 

hiện 

Không thuộc 
đối tượng phải 

thực hiện 2 Xylen mg/Nm3 100 

2.2. Dòng khí thải số 02: Dòng thải từ hệ thống xử lý khí thải vecni tại nhà máy 
số 2 (Nguồn thải số 02). 

- Vị trí: Tại đầu ra ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải vecni tại nhà máy 
số 2. 

- Tọa độ xả khí thải: X = 2 335 462;  Y = 580 862. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)  
- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất : 21.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Liên tục theo ca sản xuất. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường không khí phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau:  
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TT Thông số Đơn vị 
tính 

Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động liên tục 

1 Lưu lượng  m3/giờ 21.000 Không thuộc đối 
tượng phải thực 

hiện 

Không thuộc đối 
tượng phải thực 

hiện 2 Xylen mg/Nm3 100 

2.3. Dòng khí thải số 03: Dòng thải từ hệ thống xử lý khí thải đúc (máy số đúc 1 
và số 4) tại nhà máy số 1 (Nguồn thải số 03). 

- Vị trí: Tại đầu ra ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải đúc (máy số 1, số 
4) tại nhà máy số 1. 

- Tọa độ xả khí thải:  X= 2 335 573;  Y = 580 948. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)  
- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất : 20.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Liên tục theo ca sản xuất. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường không khí phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
tính 

Giá trị giới hạn 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động liên tục 

1 Lưu lượng  m3/giờ 20.000 
Không thuộc 

đối tượng phải 
thực hiện 

Không thuộc 
đối tượng 

phải thực hiện 

2 Bụi tổng mg/Nm3 100 
3 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 450 
4 
 

Nitơ oxit, NOx 

(tính theo NO2) 
mg/Nm3 500 

2.4. Dòng khí thải số 04: Dòng thải từ hệ thống xử lý khí thải đúc (máy đúc số 2 
và số 3) tại nhà máy số 1 (Nguồn thải số 04). 

- Vị trí: Tại đầu ra ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải đúc ( máy đúc số 2 
và số 3) tại nhà máy số 1. 

- Tọa độ xả khí thải: X = 2 335 531;  Y = 580 979. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)  
- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất : 20.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Liên tục theo ca sản xuất. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường không khí phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
tính 

Giá trị giới hạn 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động liên tục 

1 Lưu lượng  m3/giờ 20.000 Không thuộc 
đối tượng phải 

Không thuộc 
đối tượng phải 2 Bụi tổng mg/Nm3 100 
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3 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 450 thực hiện thực hiện 

4 
 

Nitơ oxit, NOx 

(tính theo NO2) 
mg/Nm3 500 

2.5. Dòng khí thải số 05: Dòng thải từ khu vực sơn tĩnh điện tại nhà máy số 2 
(Nguồn thải số 05). 

- Vị trí xả khí: Không xác định. 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất : 30.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Liên tục theo ca sản xuất. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường không khí phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về 
chất lượng không khí cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
tính 

Giá trị giới hạn 
cho phép (thời gian 
trung bình 1 giờ) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động liên 

tục 

1 Benzene µg/Nm3 22 

Không thuộc 
đối tượng 
phải thực 

hiện 

Không thuộc 
đối tượng 
phải thực 

hiện 
Vị trí xả khí thải của các dòng khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty tại Lô 

I-7, I-8, I-9 (Lô M-4 theo Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND 
thành phố Hà Nội), KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy 1: Bộ phận Dập – Đúc 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy 1: Bộ phận lắp ráp 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy 1: Bộ phận Vecni 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy 2: Bộ phận Vecni 

- Nguồn số 05: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy 2: Bộ phận Dập Nacco 

- Nguồn số 06: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy 2: Khu vực sơn 

- Nguồn số 07: Tiếng ồn phát sinh từ nhà máy 2: Bộ phận lắp ráp 

- Nguồn số 08: Tiếng ồn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung   

- Nguồn số 01: Tọa độ X = 2.335.537; Y = 580.959 

- Nguồn số 02: Tọa độ X = 2.335.528; Y = 580.932 

- Nguồn số 03: Tọa độ X = 2.335.493; Y = 580.971 

- Nguồn số 04: Tọa độ X = 2.335.469; Y = 580.858 

- Nguồn số 05: Tọa độ X = 2.335.507; Y = 580.860 
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- Nguồn số 06: Tọa độ X = 2.335.461; Y = 580.804 

- Nguồn số 07: Tọa độ X = 2.335.508; Y = 580.866 

- Nguồn số 08: Tọa độ X = 2.335.445; Y = 580.835. 

.         (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’ múi chiếu 3o) 
3.3. Giới hạn đối với tiếng ồn độ rung  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và các 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, 
cụ thể như sau: 

a) Tiếng ồn 

TT Từ 6 giờ đến 21 
giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 
giờ (dBA) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 -  
b) Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 -  
 

 
 

  






















































































































































































































































































































































































































































































